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	Mã đề thi 01


(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

I. TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: Cho tứ diện ABCD, biết 
[image: image1.wmf]ABC

D

 và 
[image: image2.wmf]BCD

D

 là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?
A. 
[image: image3.wmf](
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B. 
[image: image4.wmf](
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Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image7.wmf](
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^

 và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn khẳng định đúng

A. 
[image: image8.wmf]AB
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B. 
[image: image9.wmf]SC
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C. 
[image: image10.wmf]AH
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D. 
[image: image11.wmf]AC
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Câu 3: Cho hình chóp
[image: image12.wmf].

SABCD

có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của 
[image: image13.wmf](

)
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và 
[image: image14.wmf](
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là:

A. Đường thẳng qua 
[image: image15.wmf]S

 và song song với 
[image: image16.wmf]AD

.
B. Đường 
[image: image17.wmf]SO

 với 
[image: image18.wmf]O

 là tâm hình bình hành.

C. Đường thẳng qua 
[image: image19.wmf]S

 và song song với 
[image: image20.wmf]CD

.
D. Đường thẳng qua 
[image: image21.wmf]S

và cắt 
[image: image22.wmf]AB

.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Nếu hai mặt phẳng 
[image: image23.wmf](

)

P

 và 
[image: image24.wmf](

)

Q

 lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.
C. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
D. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia.
Câu 5: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ 
[image: image25.wmf]AB
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 là:

A. 
[image: image26.wmf];;
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B. 
[image: image27.wmf];;
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C. 
[image: image28.wmf];;
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D. 
[image: image29.wmf];;
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Câu 6: Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng 
[image: image30.wmf]D

 cho trước?

A. Vô số
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 7: Hình nào sau đây không là hình lăng trụ đứng

A. Hình lập phương
B. Lăng trụ tam giác đều

C. Hình hộp
D. Hình hộp chữ nhật

Câu 8: Cho hình lập phương 
[image: image31.wmf]D
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. Góc giữa 2 đường thẳng AC và 
[image: image32.wmf]B
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 bằng

A. 
[image: image33.wmf]0
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B. 
[image: image34.wmf]0
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C. 
[image: image35.wmf]0
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D. 
[image: image36.wmf]0
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Câu 9: Cho hình lăng trụ tam giác 
[image: image37.wmf].
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¢¢¢

. Gọi 
[image: image38.wmf],

IJ

lần lượt là trọng tâm của các tam giác 
[image: image39.wmf]ABC

và 
[image: image40.wmf]ABC
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. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image41.wmf](

)
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 với hình lăng trụ đã cho là:

A. Hình thang.
B. Hình bình hành.
C. Tam giác vuông.
D. Tam giác cân.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB=BC=a và 
[image: image42.wmf](

)
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. Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 450. Tính SA?

A. 
[image: image43.wmf]a


B. 
[image: image44.wmf]3
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C. 
[image: image45.wmf]a
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D. 
[image: image46.wmf]2
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Câu 11: Tìm mệnh đề sai trong mệnh đề sau:

A. Một hình bình hành có thể là hình chiếu song song của một hình thang nào đó

B. Một hình bình hành có thể xem là hình chiếu song song của một hình vuông nào đó

C. Một tam giác có thể là hình chiếu song song của tam giác đều nào đó

D. Một đoạn thẳng có thể là hình chiếu song song của tam giác nào đó

Câu 12: Cho hình chóp 
[image: image47.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image48.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật, 
[image: image49.wmf]SA

 vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image50.wmf](

)

SBC

 và 
[image: image51.wmf](
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 là góc

A. 
[image: image52.wmf]·
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B. 
[image: image53.wmf]·
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C. 
[image: image54.wmf]·
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D. 
[image: image55.wmf]·
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Câu 13: Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng?

A. Nếu mp
[image: image56.wmf](
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a

 song song với mp
[image: image57.wmf](

)

b

 và đường thẳng 
[image: image58.wmf](
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, đường thẳng 
[image: image59.wmf](
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 thì 
[image: image60.wmf]a

 song song với 
[image: image61.wmf]b
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B. Nếu đường thẳng 
[image: image62.wmf]a

 song song với mp
[image: image63.wmf](
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 và đường thẳng 
[image: image64.wmf]b

 song song với 
[image: image65.wmf](
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b

 thì 
[image: image66.wmf]a

 song song với 
[image: image67.wmf]b
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C. Nếu đường thẳng 
[image: image68.wmf]a

 song song với đường thẳng 
[image: image69.wmf]b

 và 
[image: image70.wmf](
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, 
[image: image71.wmf](
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 thì 
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 song song 
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D. Nếu mp
[image: image74.wmf](
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 song song với mp
[image: image75.wmf](
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b

 và đường thẳng 
[image: image76.wmf](
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 thì 
[image: image77.wmf]a

 song song với 
[image: image78.wmf](
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Câu 14: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông tại B và 
[image: image79.wmf](
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. Hỏi tứ diện SABC có mấy mặt là tam giác vuông?

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

II. TỰ LUẬN: (3điểm)

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, SA 
[image: image80.wmf]^

(ABCD)

a. CMR: BC
[image: image81.wmf]^

(SAB)

b. CMR: (SAC)
[image: image82.wmf]^

(SBD)

c. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SD. CMR: SC
[image: image83.wmf]^

IK.

d. Biết góc tạo bởi SC và (ABCD) là 
[image: image84.wmf]0

60

. Tính SA. Từ đó tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD).
----------- HẾT ----------
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